
  

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẺ CÀO CÁC NHÀ MẠNG 

 Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG! 

Chi nhánh Viettel Tây Thạnh - Đại lý ủy quyền Viettel tại Thành phố Hồ Chí Minh xin 

gửi đến Quý Doanh Nghiệp báo giá thẻ cào các nhà mạng các mệnh giá cụ thể như sau: 

TT Thẻ cào 

Đơn giá trước 

chiết 

khấu(vnđ) 

Chiết khấu 

Đơn giá sau 

chiết 

khấu(vnđ) 

1 Mobile MG20  
               

20.000  
2,50% 

               

19.500  

2 Mobile MG50 
               

50.000  
2,50% 

               

48.750  

3 Mobile MG100 
             

100.000  
2,50% 

               

97.500  

4 Mobile MG200 
             

200.000  
2,50% 

             

195.000  

5 Mobile MG300 
             

300.000  
2,50% 

             

292.500  

6 Mobile MG500 
             

500.000  
2,50% 

             

487.500  

7 VIETTEL MG20 
               

20.000  
2,45% 

               

19.510  

8 VIETTEL MG50 
               

50.000  
2,95% 

               

48.525  

9 VIETTEL MG100 
             

100.000  
2,95% 

               

97.050  

10 VIETTEL MG200 
             

200.000  
2,95% 

             

194.100  

11 VIETTEL MG300 
             

300.000  
2,95% 

             

291.150  

12 VIETTEL MG500 
             

500.000  
2,95% 

             

485.250  

13 VINAFONE MG20  
               

20.000  
2,50% 

               

19.500  

14 VINAFONE MG50  
               

50.000  
2,50% 

               

48.750  

15 VINAFONE MG100  
             

100.000  
2,50% 

               

97.500  

16 VINAFONE MG200  
             

200.000  
2,50% 

             

195.000  

17 VINAFONE MG500  
             

500.000  
2,50% 

             

487.500  

 



 

 

Note: Gía trên đã bao gồm 10% VAT 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

▪ Hà Quang Minh 

▪ Mobile: 0979790079 

▪ Email: minhhq@h2ttech.com 

▪ Website: www.h2ttech.com 

Báo giá có giá trị từ ngày……….đến ngày ………. 

 

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG                                     ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN VIETTEL 

              CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ H2T 

         

 

 

                                                                                          HÀ QUANG MINH 

        

TT Thẻ cào 

Đơn giá trước 

chiết 

khấu(vnđ) 

Chiết khấu 

Đơn giá sau 

chiết 

khấu(vnđ) 

18 VIETNAM MOBILE MG20 
               

20.000  
3,50% 

               

19.300  

19 VIETNAM MOBILE MG50 
               

50.000  
3,50% 

               

48.250  

20 
VIETNAM MOBILE 

MG100 

             

100.000  
3,50% 

               

96.500  

mailto:minhhq@h2ttech.com

